
Kế hoạch Hội nghị thường niên Liên chi hội Hen – Di ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM 2022 

 

Workshop tiền hội nghị 

Thời gian 21,22/7/2022 (thứ 5,6) 

Hình thức: trực tiếp 

Địa điểm: TP.HCM 

2 workshops: 

Thứ 5, 21/7/2022: Cập nhật thăm dò chức năng hô hấp 

Thứ 6, 21/7/2022: Nghiệm pháp gắng sức tim mạch hô hấp 

 

Chương trình hội nghị chính 

Thời gian 23,24/7/2022 (thứ 7, sáng chủ nhật) 

Hình thức: trực tiếp 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng – TP. Đà Lạt 

Thứ 7, 23/7/2022: 

Phiên toàn thể (3 bài + 3 bài nhà tài trợ) 

9 phiên báo cáo khoa học, các chủ đề: 

1. Hen người lớn (4 bài + 1 bài báo cáo nhà tài trợ) 



2. Miễn dịch Lâm Sàng người lớn (5 bài) 

3. Dị ứng trẻ em (5 bài) 

4. COPD có yếu tố hen - Thăm dò chức năng Hô hấp (4 bài + 1 bài báo cáo nhà tài trợ) 

5. COVID-19/Hậu COVID-19 (4 bài + 1 bài báo cáo nhà tài trợ) 

6. Hen trẻ em (5 bài + 1 bài báo cáo nhà tài trợ) 

7. Y học giấc ngủ (4 bài) 

8. Miễn dịch Lâm Sàng trẻ em (5 bài) 

2 phiên tranh luận: 

1. Khởi trị dãn phế quản tác dụng kéo dài ở bệnh nhân COPD: 1 thuốc hay 2 thuốc? 

2. Vai trò của FeNO trong điều chỉnh liều ICS ở BN hen: nên hay không nên? 

Sáng chủ nhật, 24/7/2022: 

3 phiên báo cáo khoa học, các chủ đề: 

1. Bệnh lý nhiễm trùng (4 bài + 1 bài báo cáo nhà tài trợ) 

2. Dị ứng người lớn (4 bài + 1 bài báo cáo nhà tài trợ) 

3. Bệnh lý dị ứng - miễn dịch (4 bài + 1 bài báo cáo nhà tài trợ) 

1 phiên nghiêu cứu khoa học (5 bài) 

1 workshop dị ứng 

 

  



Kế hoạch Hội nghị thường niên Liên chi hội Hen – Di ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM 2022 

Thời gian tháng 23-24/7/2022 (thứ 7, sáng chủ nhật) 

Hình thức: trực tiếp 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng – TP. Đà Lạt 

 

THỨ BẢY 

 

PHẦN NGHI LỄ 

7:30 - 7:45 Đón tiếp - chào mừng đại biểu 

7:45 – 7:55 
Phát biểu khai mạc Hội nghị Liên chi hội Hen – Di ứng – Miễn dịch lâm sàng 

TP.HCM 

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, 

Chủ tịch liên chi Hội 

7:55 – 8:05 
Phát biểu Chào mừng của Lãnh đạo Tổng Hội Y học Việt Nam 

Phát biểu Chào mừng của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung 

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

8:05 – 8:15 Báo cáo Hoạt động năm 2021 ThS.BS Trần Thiên Tài 

8:15 – 8:30 
Công bố hợp tác đào tạo - nghiên cứu khoa học giữa Liên chi hội Hen – Di ứng – 

Miễn dịch lâm sàng TP.HCM và Hội Y học Giấc Ngủ Việt Nam 

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan 

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

 



PHIÊN KHOA HỌC TOÀN THỂ 

Chủ tọa phiên khoa học toàn thể: GS.TS Carl Mottram; PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung; PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan; PGS.TS.BS Trần Văn 

Ngọc; GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

8:30 – 8:50 Hen PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan 

8:50 – 9:10 Cập nhật phân tích kết quả thăm dò chức năng hô hấp GS.TS Carl Mottram 

9:10 – 9:30 Current guidelines and practice in the diagnosis and treatment of HAE in Japan BS Honda Daisuke 

9:30 – 9:45 Bài báo cáo nhà tài trợ (GSK)  

9:45 – 10:00 Bài báo cáo nhà tài trợ 

10:00 – 10:15 Bài báo cáo nhà tài trợ 

 

10:15 – 10:30 Tham quan triển lãm 

 

 HỘI TRƯỜNG 1 HỘI TRƯỜNG 2 HỘI TRƯỜNG 3 

CHỦ ĐỀ Hen người lớn Miễn dịch Lâm Sàng người lớn Dị ứng trẻ em 

CHỦ TỌA TS. BS. Nguyễn Văn Thọ PGS.TS.BS Nguyễn Đình Khoa ThS.BS Trần Thị Thanh Mai 

10:30 – 10:50 

Nhìn lại vai trò của các xét nghiệm 

trong cá thể hóa điều trị hen 

TS. BS. Nguyễn Như Vinh 

Hiểu biết về các kháng thể viêm cơ tự 

miễn trong bệnh cơ 

TS.BS. Cao Thanh Ngọc 

Nguồn gốc của dị ứng từ cách tiếp cận hệ 

thống 

BSCK2 Đặng Thị Kim Huyên 



10:50 – 11:10 

Điều trị hen nhẹ-trung bình: cần cải 

thiện thêm? 

PGS. TS. Lê Thị Tuyết Lan 

Mười năm Belimumab điều trị lupus 

ban đỏ hệ thống: từ lý thuyết đến thực 

tiễn 

PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm 

Viêm da cơ địa - có phải là nơi bắt đầu 

của dị ứng? 

TS.BS Phạm Lê Duy 

11:10 – 11:30 

Điều trị cộng thêm cho hen nặng tại Việt 

Nam: cơ sở khoa học và áp dụng 

TS. BS. Lê Thị Thu Hương 

Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm 

thận lupus 

TS. BS Bùi Văn Dân 

Dị ứng thức ăn có thể cá thể hoá chẩn 

đoán 

TS.BS Trịnh Hoàng Kim Tú 

11:30 – 11:50 

Sử dụng hợp lý corticoid toàn thân và 

kháng sinh trong đợt cấp hen (Pfizer tài 

trợ) 

BCV: TS. BS. Nguyễn Văn Thọ 

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Khoa 

Cập nhật viêm da cơ địa: từ cơ chế đến 

điều trị, chăm sóc toàn diện 

ThS.BS Trần Thị Thanh Mai 

11:50 – 12:10 Bài báo cáo nhà tài trợ (GSK) 

Kết quả điều trị viêm thận lupus hoạt 

động bằng phác đồ corticosteroids, 

hydroxychloroquine và mycophenolate 

mofetil tại Bệnh viện Đại học Y Dược 

TPHCM 

TS.BS Huỳnh Ngọc Phương Thảo 

Test lẩy da - ứng dụng lâm sàng 

BS CK2 Lý Kiều Diễm  

12:10 – 12:30 Bài báo cáo nhà tài trợ /Thảo luận Thảo luận Thảo luận 

 

 

12:30 – 13:30 Tiệc trưa 

 

 

 HỘI TRƯỜNG 1 HỘI TRƯỜNG 2 HỘI TRƯỜNG 3 



CHỦ ĐỀ 
COPD có yếu tố hen - Thăm dò chức 

năng Hô hấp 
COVID-19/Hậu COVID-19 Hen trẻ em 

CHỦ TỌA PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan TS. BS. Nguyễn Như Vinh TS Trần Anh Tuấn 

13:30 – 13:50 

Vai trò của thăm dò chức năng hô hấp 

toàn diện trong chẩn đoán nguyên nhân 

khó thở - BS Trần Quốc Tài 

Đại cương về hậu COVID-19 và kinh 

nghiệm quản lý bệnh nhân tại BV 

ĐHYD Tp.HCM 

TS.BS Nguyễn Như Vinh 

Đặc điểm rối loạn chức năng đường 

dẫn khí nhỏ ở bệnh nhi hen tại Bệnh 

viện Nhi đồng 1 

ThS BS Huỳnh Thị Mộng Trinh   

13:50 – 14:10 
Vai trò của CPET trong chẩn đoán 

nguyên nhân khó thở 

Các cơ chế Hậu COVID-19  

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

Montelukast: Lợi ích – Tác dụng phụ 

và Thái độ lâm sàng phù hợp trong 

hen trẻ em  

TS BS Trần Anh Tuấn 

14:10 – 14:30 

Quản lý bệnh nhân COPD có yếu tố 

hen 

TS.BS Nguyễn Văn Thọ 

Tổn thương da ở bệnh nhân Covid-19: 

Chẩn đoán và điều trị 

BSCKII Trần Thị Mùi 

Những thách thức trong chẩn đoán hen 

trẻ em 

PGS TS Phan Hữu Nguyệt Diễm 

14:30 – 14:50 

Lựa chọn dụng cụ hít cho bệnh nhân 

COPD 

ThS.BS Vũ Trần Thiên Quân  

Tăng cường miễn dịch cho người già 

trong bối cảnh COVID-19 (Pfizer) 

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan 

Quan niệm điều trị giảm triệu chứng 

kèm kháng viêm: ứng dụng trong hen 

trẻ em 

TS BS Trần Anh Tuấn 

14:50 – 15:10 

Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc 

điểm kiểu hình và kết quả điều trị theo 

kiểu hình BPTNMT tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

TS.BS Võ Phạm Minh Thư 

Case lâm sàng giảm mẫn cảm vaccine 

ngừa COVID-19 ở bệnh nhân dị ứng 

vaccine 

PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm 

Chăm sóc và theo dõi bệnh nhi hen 

dưới 6 tuổi 

ThS BS Nguyễn Thùy Vân Thảo  

15:10 – 15:30 Bài báo cáo nhà tài trợ Bài báo cáo nhà tài trợ 
Bài báo cáo nhà tài trợ 

 Thảo luận Thảo luận Thảo luận 



15:30 – 15:40 Tham quan triển lãm 

 

Phiên tranh luận HỘI TRƯỜNG 1 

CHỦ ĐỀ 1: Khởi trị dãn phế quản tác dụng kéo dài ở bệnh nhân COPD 

CHỦ TỌA 
PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan 

15:40 – 15:55 
Nên khởi đầu điều trị với 1 thuốc dãn phế quản tác dụng kéo dài ở bệnh nhân COPD. 

TS.BS Lê Thượng Vũ 

15:55 – 16:10 
Nên khởi đầu điều trị với 2 thuốc dãn phế quản tác dụng kéo dài ở bệnh nhân COPD 

ThS.BS Vũ Trần Thiên Quân 

16:10 – 16:40 
Tranh luận 

CHỦ ĐỀ 2: Vai trò của FeNO trong điều chỉnh liều ICS ở bệnh nhân hen 

CHỦ TỌA PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan 

16:40 – 16:55 
Nên sử dụng FeNO để điều chỉnh liều ICS ở BN hen 

ThS.BS Nguyễn Hồ Lam 

16:55 – 17:40 
Không nên sử dụng FeNO để điều chỉnh liều ICS ở BN hen 

TS.BS Lê Thượng Vũ 



17:40 – 17:40 
Tranh luận 

 

 HỘI TRƯỜNG 2 HỘI TRƯỜNG 3 

CHỦ ĐỀ Y học giấc ngủ Miễn dịch Lâm Sàng trẻ em 

CHỦ TỌA GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ TS BS Nguyễn Minh Tuấn 

15:30 – 15:50 

Cập nhật rối loạn giấc ngủ trong hen và Viêm mũi dị 

ứng 

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ  

 

Cập nhật về hội chứng hoạt hóa đại thực bào (MAS) 

BS CK2 Lương Thị Xuân Khánh 

15:50 – 16:10 

Chẩn đoán ngưng thở khi ngủ ở tuyến chăm sóc ban 

đầu - TS. BS. Nguyễn Như Vinh  

 

Viêm khớp tự phát trẻ em - Liệu pháp điều trị đích  

TS BS Lê Quỳnh Chi 

16:10 – 16:30 
Nhịp sinh học và hệ miễn dịch 

Th.S BS Bùi Diễm Khuê 

Viêm thận lupus ở trẻ em 

BS CK2 Nguyễn Đức Quang 

16:30 – 16:50 
Chẩn đoán các rối loạn hô hấp liên quan giấc ngủ 

Th.S BS Vũ Trần Thiên Quân 

Cập nhật về rối loạn điều hòa miễn dịch  

ThS BS Phan Nguyễn Liên Anh 

16:50 – 17:10 Thảo luận 
Viêm phổi tăng cảm ở trẻ em 

BSCK2 Trần Quỳnh Hương 

17:10 – 17:30 Thảo luận Thảo luận 



CHỦ NHẬT 

 

 HỘI TRƯỜNG 1 
HỘI TRƯỜNG 2 

CHỦ ĐỀ Các nghiên cứu hô hấp, dị ứng, miễn dịch 
Workshop Dị ứng 

Chủ tọa 
GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

TS. BS. Nguyễn Như Vinh 

8:00 – 9:15 

8:00 – 8:15 

Phổ dị nguyên hải sản thường gặp và đặc điểm dịch tễ, lâm sàng ở người 

trưởng thành có dị ứng hải sản tại TP.HCM 

SV. Phạm Hoàng Thanh Tú 

TS.BS Phạm Lê Duy 

8:15 – 8:30 

Đặc điểm dị nguyên gắn với IgE (IgE-binding allergens) ở bệnh nhân có dị 

ứng tôm 

ThS. Lê Kiều Minh 

8:30 – 8:45 

Mối liên quan giữa độ nặng viêm da cơ địa, mẫn cảm thức ăn và độ ẩm 

hàng rào thượng bì ở trẻ em 

BS. Trần Lê Hương Nguyên 

Kiến tập quan sát mạt nhà, xét nghiệm in vitro IgE  

CN. Võ Văn Thành Niệm/TS Trịnh Hoàng Kim Tú 

8:45 – 9:00 

Mối liên quan giữa mẫn cảm dị nguyên không khí, FeNO và viêm mũi dị 

ứng 

BS. Nguyễn Thái Bảo 

9:00 – 9:15 

So sánh tiêu chuẩn chấp nhận được trên hô hấp ký theo ATS/ERS 2005 và 

2019 

BS Lương Tuấn Trí 

 

9:15 – 9:30 Tham quan triển lãm 

 



 

 HỘI TRƯỜNG 1 HỘI TRƯỜNG 2 HỘI TRƯỜNG 3 

CHỦ ĐỀ Bệnh lý nhiễm khuẩn Dị ứng người lớn Bệnh lý dị ứng - miễn dịch 

CHỦ TỌA PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đoàn PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm 

9:30 – 9:50 
Cập nhật điều trị viêm phổi cộng đồng 

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc 
PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đoàn 

Quản lý hen nhân hen và viêm mũi dị 

ứng  ở người trưởng thành 

Th.S BS Ngô Nguyễn Hải Thanh 

9:50 – 10:10 

Chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn ở bệnh 

nhân suy giảm nhiễm dịch/ức chế nhiễm 

dịch 

TS. BS. Lê Thị Thu Hương 

BS Chu Chí Hiếu 

Viêm mũi dị ứng & Hen: Tiếp cận 

thật đơn giản ở trẻ em  

BSCK2 Đặng Thị Kim Huyên 

10:10 – 10:30 

Chẩn đoán và điều trị bội nhiễm vi khuẩn 

ở bệnh nhân COVID-19 

Th.S BS Bùi Thị Hạnh Duyên 

Th.S BS Trần Thiên Tài BS Bùi Văn Khánh 

10:30 – 10:50 

Nhiễm khuẩn hô hấp ở bệnh nhi hen phế 

quản 

BSCK2 Đặng Thị Kim Huyên 

Mày đay: những điều cần lưu ý trong chẩn 

đoán và điều trị (Merarini) 

ThS.BS Trần Thị Thanh Mai 

Viêm mạch máu tự miễn 

Th.S BS Tôn Thất Hoàng 

10:50 – 11:10 Bài báo cáo nhà tài trợ 

Các hướng điều trị mới ở bệnh nhân 

Stevens Johnson và Lyell 

BSNT.  Nguyễn Lê Hà 

Vai trò di truyền trong bệnh lý miễn 

dịch và tự viêm 

BS Lương Hoàng Long 

11:10 – 11:30 Bài báo cáo nhà tài trợ /Thảo luận Bài báo cáo nhà tài trợ /Thảo luận Bài báo cáo nhà tài trợ /Thảo luận 

 

 

PHẦN PHÁT THƯỞNG VÀ LỄ BẾ MẠC 

11:30 – 11:40 Chia sẻ phản hồi cho Hội nghị thường niên năm 2022  

11:40 – 11:50 Phương hướng hoạt động và Kế hoạch 2022  

11:50 – 12:00 Phát biểu Bế mạc Hội nghị và Hẹn gặp lại năm 2023  

12:00 – 12:15 Chụp hình lưu niệm  

 


